
Xét thành tích & giải thưởng
Tự động theo thể lệ đã chốt: cá nhân 1 Nhất · 1 Nhì · 1 Ba · 2 Khuyến khích — tập thể 1 Nhất cấp Khu vực + 1 Nhất cấp Phòng.

— Tất cả hạng mục (gộp mọi 🖨 In biên bản xét giải

GIẢI NHẤT TẬP THỂ — CẤP KHU VỰC

🏆 Khu vực 6
Điểm TB: 57.59/60 · 9.6/10 · 95.98/100 · Tỷ lệ tham dự: 100% (34/34) · Số bài tuyệt đối thang 10: 13
Xét theo: điểm TB → tỷ lệ tham dự → số bài tuyệt đối; trùng cả 3 → đồng giải.

GIẢI NHẤT TẬP THỂ — CẤP PHÒNG

🏆 Thanh tra - Khiếu tố
Điểm TB: 60/60 · 10/10 · 100/100 · Tỷ lệ tham dự: 100% (6/6) · Số bài tuyệt đối thang 10: 6
Xét theo: điểm TB → tỷ lệ tham dự → số bài tuyệt đối; trùng cả 3 → đồng giải.

Bảng xếp hạng cá nhân & giải thưởng Thời gian làm bài tính chính xác đến mili giây theo giờ máy chủ
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1 🥇
Giải
Nhất

Trương
Thị Minh
Hậu

0491••••••406
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 3 phút 28 giây 511 ms

2 🥈
Giải
Nhì

phu tai
nguyen

0490••••••076
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 3 phút 49 giây 316 ms

3 🥉 Giải Ba
Lê Văn
Cân

0490••••••272
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 4 phút 13 giây 211 ms

4
Giải
Khuyến
khích

Nguyễn
Quốc
Hùng

0490••••••472
Phòng
3 60 10 100 30/30 ⏱ 4 phút 14 giây 375 ms

5
Giải
Khuyến
khích

Trần Thị
Kiều
Trinh

0491••••••603
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 4 phút 24 giây 332 ms

6 —

Nguyễn
Thị
Thanh
Thúy

0491••••••778
Khu
vực 10 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 17 giây 708 ms

7 —
Nguyễn
Thành
Chung

0480••••••619
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 23 giây 956 ms
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8 —
Nguyễn
Quốc
Việt

0490••••••288
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 32 giây 351 ms

9 —
Nguyễn
Thị Minh
Ngọc

0493••••••904
Khu
vực 10 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 41 giây 354 ms

10 —
Phạm
Hồng
Hiếu Nhi

0481••••••094
Khu
vực 3 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 46 giây 850 ms

11 —
Nguyễn
Quyền

0490••••••933
Khu
vực 10 60 10 100 30/30 ⏱ 5 phút 55 giây 377 ms

12 —
Lê Doãn
Thọ

0440••••••868
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 00 giây 690 ms

13 —

Nguyễn
Thị
Thanh
Na

0493••••••214
Khu
vực 8 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 02 giây 615 ms

14 —
Phạm
Ngọc
Linh

0490••••••778
Phòng
2 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 03 giây 980 ms

15 —
Doãn
Thị Hoa

0491••••••196
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 05 giây 418 ms

16 —
Trịnh Lê
Như
Hiền

0481••••••409
Khu
vực 2 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 14 giây 540 ms

17 —
Nguyễn
Ánh
Dương

0490••••••524
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 14 giây 926 ms

18 —
Lê
Thanh
Tín

0492••••••802
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 16 giây 230 ms

19 —
Phạm
Văn
Công

0490••••••562
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 20 giây 173 ms

20 —
PHAN
KHÁNH
LINH

0463••••••271
Khu
vực 4 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 35 giây 673 ms

21 —
Ngô Thị
Trường
Giang

0481••••••423
Phòng
10 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 36 giây 644 ms
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22 —
Lê Tự
Thanh
Tuấn

0492••••••148
Khu
vực 3 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 43 giây 500 ms

23 —
Nguyễn
Hoàng
Dũng

0622••••••890
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 44 giây 226 ms

24 —
Trương
Thị Lệ
Tín

0491••••••594
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 44 giây 422 ms

25 —
Bùi Thị
Phương
Trinh

0491••••••796
Khu
vực 11 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 54 giây 470 ms

26 —
Nguyễn
Thị Trúc
Mai

0491••••••432
Khu
vực 10 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 57 giây 624 ms

27 —
Vương
Tiểu Vi

0493••••••427
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 6 phút 59 giây 931 ms

28 —
Nguyễn
Thị Kim
Hồng

0491••••••607
Phòng
10 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 07 giây 392 ms

29 —
Đặng
Thị Thuỳ
Trang

0483••••••800
Văn
phòng 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 08 giây 177 ms

30 —
Nguyễn
Đăng
Nhật

0450••••••892
Phòng
7 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 12 giây 170 ms

31 —
Lâm Thị
Hà

0381••••••904
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 12 giây 718 ms

32 —
Lê Ngọc
Đông

0490••••••474
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 15 giây 884 ms

33 —

Đoàn
Thị
Thanh
Mai

0341••••••224
Phòng
7 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 21 giây 948 ms

34 —
Đăng
Văn
Thảo

0490••••••333
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 25 giây 607 ms

35 —
Đinh
Văn
Quyết

0490••••••296
Khu
vực 8 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 33 giây 203 ms
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36 —
Nguyễn
Thị Diễm
My

0491••••••678
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 35 giây 279 ms

37 —
Hồ
Thành
Hoàn

0490••••••303
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 45 giây 428 ms

38 —
Lê Phan
Tấn
Hoàng

0490••••••792

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 45 giây 544 ms

39 —
Nguyễn
Thị
Dùng

0311••••••943

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 50 giây 628 ms

40 —
Nguyễn
Quang
Hoàng

0490••••••421
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 56 giây 346 ms

41 —
Ka Lâu
Thị Lăng
Ngọc

0491••••••087
Khu
vực 12 60 10 100 30/30 ⏱ 7 phút 57 giây 540 ms

42 —
Huỳnh
Mạnh

0490••••••150
Phòng
1 60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 04 giây 463 ms

43 —
Lê Thị
Minh
Phương

0491••••••828

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 15 giây 842 ms

44 —
Nguyễn
Thị Minh
Hoàng

0491••••••341
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 32 giây 80 ms

45 —
Phan
Quang
Đại Nam

0480••••••567
Khu
vực 3 60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 39 giây 855 ms

46 —
Huỳnh
Phương
Đông

0010••••••094
Phòng
9 60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 40 giây 545 ms

47 —
Nguyễn
Thị
Thảo

0491••••••271
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 45 giây 346 ms
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48 —
Lê
Quang
Hiệp

0440••••••658

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 8 phút 47 giây 436 ms

49 —
Nguyễn
đình lâm

0490••••••828
Khu
vực 8 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 00 giây 257 ms

50 —
Phùng
Văn Hữu
Phước

0450••••••513
Khu
vực 4 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 06 giây 796 ms

51 —
Nguyễn
Thị Mỹ
Bình

0241••••••336
Phòng
7 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 07 giây 498 ms

52 —
Võ Hồng
Lợi

0491••••••971
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 11 giây 478 ms

53 —
Huỳnh
Thị Bích
Trâm

0481••••••033
Khu
vực 4 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 12 giây 911 ms

54 —
Phan
Đình
Đạo

0490••••••340
Phòng
7 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 29 giây 811 ms

55 —
Bùi Thị
Hiền

0311••••••111
Phòng
7 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 32 giây 265 ms

56 —
Vân
Đặng

0271••••••291

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 32 giây 412 ms

57 —
Trần Thị
Quỳnh
Trang

0481••••••301
Khu
vực 2 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 40 giây 279 ms

58 —
Ngô Thị
Mỹ Hằng

0491••••••568
Khu
vực 3 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 43 giây 881 ms

59 —
Võ Như
Phong

0490••••••726
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 9 phút 59 giây 906 ms

60 —
Phan
Duy
Công

0490••••••179
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 00 giây 969 ms

61 —
Bùi Văn
Chánh

0490••••••007
Phòng
11 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 08 giây 217 ms
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62 —
Trần
Nhật
Nhung

0492••••••788
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 09 giây 215 ms

63 —
Phạm
Thị Hà

0491••••••521
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 18 giây 787 ms

64 —
Huỳnh
Thị Diệp

0491••••••931
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 24 giây 418 ms

65 —
Ngô
Thanh
An

0490••••••482
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 30 giây 820 ms

66 —

Nguyễn
Thị
Thanh
Hương

0401••••••392

Thanh
tra -
Khiếu
tố

60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 32 giây 378 ms

67 —
Phan Thị
Thành

0491••••••858
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 36 giây 341 ms

68 —
Lương
Văn
Nhân

0490••••••422
Khu
vực 9 60 10 100 30/30 ⏱ 10 phút 44 giây 285 ms

69 —
Phan Lê
Nguyên
Hạnh

0641••••••437
Khu
vực 1 60 10 100 30/30 ⏱ 11 phút 27 giây 218 ms

70 —
Lê Thị
Thu Hà

0491••••••425
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 11 phút 59 giây 619 ms

71 —
Lê Văn
Phát

0490••••••528
Khu
vực 11 60 10 100 30/30 ⏱ 12 phút 19 giây 774 ms

72 —
Trần Thị
Hướng

0491••••••413
Khu
vực 9 60 10 100 30/30 ⏱ 12 phút 30 giây 347 ms

73 —
Bùi Thị
Khánh
Linh

0493••••••157
Phòng
9 60 10 100 30/30 ⏱ 12 phút 55 giây 804 ms

74 —
Nguyễn
hữu thọ

0490••••••136
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 13 phút 25 giây 49 ms

75 —
Trần
Ngọc
Hưng

0482••••••375
Phòng
2 60 10 100 30/30 ⏱ 13 phút 39 giây 888 ms

76 —
Ngô
Minh
Thưởng

0490••••••937
Khu
vực 5 60 10 100 30/30 ⏱ 14 phút 07 giây 339 ms
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77 —
Nguyễn
Thị Thùy
Viên

0521••••••723
Khu
vực 2 60 10 100 30/30 ⏱ 14 phút 23 giây 135 ms

78 — Trần cư 0490••••••709
Phòng
2 60 10 100 30/30 ⏱ 14 phút 54 giây 190 ms

79 —

Trần
Huỳnh
Đức
Hưng

0490••••••325
Khu
vực 4 60 10 100 30/30 ⏱ 14 phút 55 giây 146 ms

80 —
Bùi Thị
Kim Hiền

0491••••••143
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 15 phút 59 giây 234 ms

81 —
VÕ THỊ
DUY
TRÀ

0491••••••816
Khu
vực 7 60 10 100 30/30 ⏱ 16 phút 28 giây 816 ms

82 —
Trần Thị
Thanh
Tuyền

0481••••••166
Phòng
10 60 10 100 30/30 ⏱ 16 phút 34 giây 220 ms

83 —
Cap
Minh
Hao

0640••••••275
Khu
vực 6 60 10 100 30/30 ⏱ 17 phút 02 giây 307 ms

84 —
Đinh
Văn
Hiếu

0400••••••774
Khu
vực 4 60 10 100 30/30 ⏱ 17 phút 21 giây 678 ms

85 —
Trần Thị
Như Mơ

0491••••••318
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 04 giây 881 ms

86 —
Đỗ Thị
Thu
Thuỷ

0491••••••554
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 13 giây 560 ms

87 —
Thủy
Thanh
Nhân

0490••••••007
Khu
vực 9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 15 giây 561 ms

88 —
Nguyễn
Văn
Thành

0490••••••562
Khu
vực 9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 29 giây 744 ms

89 —
Trịnh Thị
Thu Hiếu

0491••••••239
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 30 giây 749 ms

90 —
Nguyễn
Thị Thuỳ
Vân

0491••••••778
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 41 giây 136 ms
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91 —
Phan
nhất linh

0490••••••754
Khu
vực 9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 42 giây 657 ms

92 —
Nguyễn
Đăng
Huy

0670••••••664
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 43 giây 31 ms

93 —
Lương
Hồng
Minh

0010••••••060
Phòng
3 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 45 giây 353 ms

94 —
Lê Thị
Thu

0491••••••782
Phòng
3 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 4 phút 50 giây 278 ms

95 —
Dương
Hoàng
Tú

0480••••••444
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 11 giây 741 ms

96 —
Võ Như
Hùng

0490••••••445
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 19 giây 742 ms

97 —
Đoàn
Thanh
Đại

0490••••••886
Khu
vực 7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 23 giây 730 ms

98 —
Lê Thị
Mai
Trương

0491••••••254
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 24 giây 379 ms

99 —
Vũ Thị
Xuân

0381••••••355
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 45 giây 349 ms

100 —
Trần Tú
Uyên

0493••••••936
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 5 phút 45 giây 576 ms

101 —
Lê Văn
Hương

0490••••••080
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 07 giây 302 ms

102 —

Phạm
Nguyễn
Anh
Tuấn

0492••••••735
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 08 giây 295 ms

103 —
Nguyễn
Thị Mỹ
Linh

0493••••••812
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 08 giây 726 ms

104 —
Nguyễn
Thị
Thắm

0453••••••790
Phòng
10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 10 giây 436 ms

105 — Nguyễn
Thanh

0421••••••099 Khu
vực 2

58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 11 giây 681 ms
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Trà

106 —
Đặng
Duy
Nam

0482••••••592
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 13 giây 617 ms

107 —
Lê Thị
Xuân

0491••••••713
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 18 giây 613 ms

108 —
Hà Đức
Bình

0490••••••449
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 20 giây 531 ms

109 —
Phan Thị
Trinh

0493••••••401
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 25 giây 524 ms

110 —
Bùi Thị
Hạnh
Quyên

0491••••••689
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 25 giây 798 ms

111 —
Đỗ Thị
Thương

0491••••••016
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 31 giây 583 ms

112 —
Le van
quy

0480••••••485
Phòng
11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 34 giây 346 ms

113 —
Trần Thị
Thu Hậu

0481••••••948
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 39 giây 192 ms

114 —
Phan Thị
Huyền
Trang

0451••••••248
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 39 giây 406 ms

115 —
Hoàng
Thị Trúc
Quỳnh

0481••••••918
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 39 giây 503 ms

116 —
Võ Cao
Linh

0490••••••236
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 40 giây 80 ms

117 —
Nguyễn
Thị Như
Phương

0491••••••422
Phòng
10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 41 giây 614 ms

118 —
Phùng
Thị
Bông

0491••••••749
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 44 giây 448 ms

119 —
Đỗ Thị
Bích
Nguyên

0491••••••002
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 49 giây 404 ms

15:25 4/11/26 OES · Ban Quản trị — Cuộc thi Trắc nghiệm Pháp luật 2026

https://thitructuyenoes.vercel.app/admin.html 9/31



HẠNG
GIẢI
THƯỞNG

HỌ VÀ
TÊN

CCCD ĐƠN VỊ
THANG

60
THANG

10
THANG

100

SỐ
CÂU
ĐÚNG

THỜI GIAN LÀM BÀI

120 —
Trần
Văn
Tuấn

0490••••••041
Khu
vực 5 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 52 giây 218 ms

121 —
Phan
Trịnh Vy
Khanh

0491••••••000
Khu
vực 5 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 55 giây 748 ms

122 —
Nguyễn
Danh
Toàn

0452••••••695
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 6 phút 59 giây 625 ms

123 —
Phạm
Nguyên
Hoàng

0490••••••308
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 02 giây 178 ms

124 —
Trần
Duy
Thảo

0490••••••193
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 02 giây 728 ms

125 —
Võ Thị
Kiều
Trang

0491••••••084
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 09 giây 508 ms

126 —
Nguyễn
Hồng
Sơn

0490••••••065
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 09 giây 638 ms

127 —
Phan Thị
Lựu

0491••••••748
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 12 giây 565 ms

128 —
Trần Thị
Hồng

0481••••••512
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 14 giây 49 ms

129 —

Nguyễn
Đình
Nhật
Nam

0490••••••579
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 14 giây 504 ms

130 —
Phạm
thị hồng
đào

0481••••••877
Khu
vực 4 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 21 giây 608 ms

131 —

Đặng
Thị
Thanh
Thảo

0403••••••687
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 30 giây 227 ms

132 —

Nguyễn
Thị
Ngọc
Lan

0491••••••884
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 32 giây 649 ms
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133 —

Huỳnh
Thị
Khánh
Ly

0491••••••201
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 33 giây 721 ms

134 —

Đặng
Ngọc
Hoài
Linh

0521••••••614
Phòng
10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 37 giây 287 ms

135 —

Nguyễn
Lê Thị
Khánh
Linh

0513••••••413
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 48 giây 753 ms

136 —
Trần
Công Hà

0490••••••813
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 49 giây 262 ms

137 —
Nguyễn
Thị
Trang

0401••••••669
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 7 phút 58 giây 113 ms

138 —
Nguyễn
Thị Tú
Anh

0441••••••080
Phòng
10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 00 giây 104 ms

139 —
Nguyễn
Thị Mai
Cúc

0491••••••390
Khu
vực 7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 01 giây 85 ms

140 —
Lê Tự
Thanh
Bình

0492••••••927
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 05 giây 433 ms

141 —
Ngô Thị
Ngọc
Huyền

0641••••••700
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 07 giây 408 ms

142 —
Võ Thị
Ngọc
Bích

0491••••••517
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 07 giây 868 ms

143 —
Nguyễn
Văn
Tiến

0492••••••653
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 08 giây 564 ms

144 —
Nguyễn
Thị
Hường

0301••••••144
Khu
vực 8 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 11 giây 696 ms

145 —
Võ Hồng
Thắng

0481••••••586
Phòng
10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 12 giây 704 ms
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146 —
Nguyễn
Thị Thu
Hiền

0491••••••727
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 15 giây 83 ms

147 —
Nguyễn
Hoàng
Quân

0490••••••859
Phòng
11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 16 giây 741 ms

148 —
Đinh Thị
Thanh
Vân

0481••••••908
Văn
phòng 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 17 giây 521 ms

149 —
Võ Ngọc
Trường
Gia

0492••••••338
Khu
vực 10 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 29 giây 467 ms

150 —

Nguyễn
Thị
Phương
Liên

0491••••••870
Khu
vực 5 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 32 giây 684 ms

151 —
Phạm
Thị
Ngọc Vi

0491••••••766
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 33 giây 655 ms

152 —
Nguyễn
Quốc
Hưng

0490••••••734
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 41 giây 53 ms

153 —
Lê Thị
Đỗ
Quyên

0491••••••430
Phòng
9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 52 giây 971 ms

154 —
Nguyễn
Công
Hải

0490••••••722
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 55 giây 513 ms

155 —
Nguyễn
Văn Lai

0490••••••869
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 8 phút 56 giây 938 ms

156 —
Nguyễn
Phước

0490••••••078
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 04 giây 862 ms

157 —
Nguyễn
Hữu Khả
Nhi

0492••••••270
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 20 giây 802 ms

158 —
Nguyễn
Thị Thuỷ

0491••••••750
Văn
phòng 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 28 giây 94 ms

159 —
Đào Thị
Việt Hà

0171••••••158
Phòng
7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 40 giây 885 ms

15:25 4/11/26 OES · Ban Quản trị — Cuộc thi Trắc nghiệm Pháp luật 2026

https://thitructuyenoes.vercel.app/admin.html 12/31



HẠNG
GIẢI
THƯỞNG

HỌ VÀ
TÊN

CCCD ĐƠN VỊ
THANG

60
THANG

10
THANG

100

SỐ
CÂU
ĐÚNG

THỜI GIAN LÀM BÀI

160 —
Phan
Ngọc
Đức

0490••••••037
Phòng
7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 45 giây 702 ms

161 —
Đặng
Thị Xuân
Hằng

0491••••••925
Khu
vực 7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 9 phút 53 giây 56 ms

162 —
Đinh
Ngọc
Vĩnh

0450••••••965
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 01 giây 97 ms

163 —

Nguyễn
Thị
Hồng
Phượng

0481••••••923
Khu
vực 3 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 04 giây 181 ms

164 —
Thu
Nguyên
Trương

0491••••••883
Khu
vực 6 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 07 giây 329 ms

165 —
Hồ Văn
Mẫn

0490••••••904
Khu
vực 7 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 07 giây 660 ms

166 —
Trần Thị
Thanh
Nga

0481••••••173
Khu
vực 4 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 12 giây 950 ms

167 —
Nguyễn
Thị Hòa

0401••••••672
Phòng
2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 31 giây 13 ms

168 —
Tạ Ngôn
Ngộ

0490••••••418
Khu
vực 11 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 10 phút 38 giây 186 ms

169 —

Trương
Thiều
Hồng
Giang

0491••••••769
Văn
phòng 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 11 phút 10 giây 517 ms

170 —
Nguyễn
Mạnh
Hùng

0480••••••197
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 11 phút 37 giây 431 ms

171 —
Nguyễn
Thị Vân

0491••••••190
Văn
phòng 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 12 phút 09 giây 693 ms

172 —
Bùi Thị
Hương
Giang

0491••••••577
Khu
vực 9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 13 phút 21 giây 919 ms

173 —
Võ Thị
Phượng

0491••••••865
Khu
vực 5 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 13 phút 25 giây 914 ms

15:25 4/11/26 OES · Ban Quản trị — Cuộc thi Trắc nghiệm Pháp luật 2026

https://thitructuyenoes.vercel.app/admin.html 13/31



HẠNG
GIẢI
THƯỞNG

HỌ VÀ
TÊN

CCCD ĐƠN VỊ
THANG

60
THANG

10
THANG

100

SỐ
CÂU
ĐÚNG

THỜI GIAN LÀM BÀI

174 —
Huỳnh
ngọc vũ

0490••••••874
Khu
vực 9 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 13 phút 31 giây 980 ms

175 —
Phạm
Thị Thu
Hiền

0481••••••342
Khu
vực 4 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 13 phút 47 giây 821 ms

176 —
Nguyễn
Tường
Tâm

0480••••••566
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 13 phút 49 giây 496 ms

177 —
Võ
Quang
Tiến

0420••••••170
Khu
vực 3 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 14 phút 18 giây 65 ms

178 —
Nguyễn
Tường
Vy

0481••••••333
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 16 phút 28 giây 402 ms

179 —

Ngọc
Quyên
Nguyễn
Thị

0481••••••978
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 18 phút 24 giây 929 ms

180 —
Võ
Phạm
Khanh

0480••••••404
Khu
vực 1 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 18 phút 26 giây 346 ms

181 —
nguyễn
thị minh
nguyệt

0491••••••700
Khu
vực 2 58 9.67 96.67 29/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

182 —
Đặng
Ngọc
Dưng

0492••••••929
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 4 phút 00 giây 684 ms

183 —
Nguyễn
Trọng
Tư

0490••••••060
Khu
vực 6 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 4 phút 04 giây 662 ms

184 —
Trần
Hoàng
Vũ

0490••••••385
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 4 phút 30 giây 688 ms

185 —
Trần
Văn
Hường

0490••••••713
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 4 phút 35 giây 447 ms

186 —
Uông
Thị Thùy
Dung

0491••••••406
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 4 phút 35 giây 768 ms
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187 —
Lương
Quốc
Phòng

0490••••••952
Khu
vực 6 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 01 giây 546 ms

188 —
Phạm
Thị Ánh
Tuyết

0481••••••372
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 28 giây 151 ms

189 —
Phạm
Thị Việt
Hà

0491••••••283
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 28 giây 235 ms

190 —
Hồ Thị
Hà
Giang

0491••••••554
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 32 giây 749 ms

191 —

Nguyễn
Tuấn
Thanh
Tứ

0481••••••992
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 34 giây 514 ms

192 —

ĐẶNG
THỊ
THANH
NGÂN

0491••••••231
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 38 giây 365 ms

193 —
Bùi Dạ
Quyên

0491••••••977
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 44 giây 248 ms

194 —
Ngô Thị
Hồng
Thấm

0541••••••270
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 49 giây 668 ms

195 —
Nguyễn
Công
Hậu

0450••••••730
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 5 phút 53 giây 969 ms

196 —
Võ Văn
Thiện

0490••••••813
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 02 giây 197 ms

197 —
HUỲNH
THỊ
THUỶ

0491••••••741
Phòng
11 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 05 giây 641 ms

198 —
Lê Thị
Minh
Anh

0521••••••842
Khu
vực 1 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 28 giây 875 ms

199 —
Hồ Xuân
Mỹ

0490••••••593
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 28 giây 901 ms
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